
 

 
 

 
tháng 1, 2014 
 
Kính Gửi Quý Phụ Huynh tại Các Trường Colorado, từ Mẫu Giáo đến Lớp 12 (Năm Học 2014-15); 
 
Chủng ngừa là một phần quan trọng trong hoạt động chăm sóc sức khỏe của con em chúng ta và luật 
pháp Colorada quy định trẻ em đi học phải được tiêm vaccine để phòng tránh những bệnh có thể phòng 
ngừa bằng vaccine. Mục đích của thư này là thông báo cho quý vị biết các loại vaccine nào là bắt buộc 
để theo học tại trường và các loại vaccine nào được khuyến cáo để chống lại các bệnh có thể phòng 
ngừa bằng vaccine một cách hiệu quả (xem bảng ở trang hai). 
 
Là phụ huynh, điều quan trọng là quý vị phải biết rằng ngoài các loại vaccine bắt buộc theo quy định của 
Ủy Ban Y Tế Tiểu Bang Colorado để có thể nhập học, còn có những loại vaccine được khuyến cáo theo 
Ủy Ban Cố Vấn về Các Hoạt Động Chủng Ngừa (ACIP). Đây là lịch chủng ngừa sẽ giúp bảo vệ con quý 
vị hiệu quả nhất tránh các bệnh khác có thể phòng ngừa bằng vaccine. 
 
Phụ huynh thường có quan ngại hoặc muốn biết thêm thông tin về sự an toàn của chủng ngừa và 
vaccine dành cho trẻ em. Có thể tìm thấy một nguồn thông tin dành cho phụ huynh có các câu hỏi 
thường gặp về sự an toàn và tầm quan trọng của vaccine tại: www.ImmunizeForGood.com . Trang web 
của Chương Trình Chủng Ngừa của Colorado tại: www.ColoradoImmunizations.com . 
 
Các trường nỗ lực đảm bảo tuân thủ luật chủng ngừa. Chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của quý vị 
trong việc cung cấp hồ sơ chủng ngừa khi đăng ký tại trường và khi con quý vị được tiêm thêm (các) loại 
vaccine. Vui lòng thảo luận về nhu cầu tiêm vaccine của con quý vị với bác sĩ của con quý vị hoặc cơ 
quan y tế địa phương. (Để tìm thông tin liên hệ của sở y tế địa phương của quý vị, hãy gọi cho Đường 
Dây Sức Khỏe Gia Đình qua số 1-303-692-2229 hoặc 1-800-688-7777). Vui lòng mang theo hồ sơ chủng 
ngừa cập nhật của con quý vị đến trường mỗi khi con quý vị được chủng ngừa. 
 
 
 
Trân trọng kính chào, 
 
 
Chương Trình Chủng Ngừa của Colorado 
Sở Y Tế và Môi Trường Colorado (Colorado Department of Public Health and Environment) 
303-692-2700



 
VACCINE 

Số 
Liều 

 

Mẫu Giáo - Lớp 12 (5-18 Years of Age) 

Vaccine được tiêm ≤ 4 trước độ tuổi tối thiểu là có hiệu lực 

 
Ho gà 
DTaP chỉ được phép đến 6 
tuổi. 

 
 

5 đến 6 

5 DTaP (nếu liều 4 được tiêm vào hoặc sau 
sinh nhật lần thứ tư, yêu cầu được đáp ứng). 
Liều DTaP cuối cùng phải được tiêm không 
sớm hơn 4 tuổi. Tdap Lớp 6 đến lớp 12. 

 
 

Uốn Ván/Bạch Hầu 
DT chỉ được phép đến 6 tuổi. 

 

 
 
 

3 đến 5 

5 DT (nếu liều 4 được tiêm vào hoặc sau sinh 
nhật lần thứ tư, yêu cầu được đáp ứng). Nếu 
trẻ được 7 tuổi trở lên, phải có 3 liều vaccine 
có uống ván/bạch hầu ở khoảng thời gian 
giãn cách thích hợp (DTaP, DT, Td, Tdap) - 
4 tuần giữa liều 1 & 2 và 6 tháng giữa liều 2 
& 3 

 
Viêm tủy xám (IPV) 

 
3 đến 4 

4 IPV (nếu liều 3 được tiêm vào hoặc sau sinh 
nhật lần thứ tư, yêu cầu được đáp ứng). Liều 
cuối cùng phải được tiêm không sớm hơn sinh 
nhật lần thứ 4. 

Bệnh Sởi/Quai Bị/Rubella 
(MMR) Đề xuất dùng cho 
niên học năm này – 1 liều 
Rubella là đủ. 

 
2 

Liều đầu tiên không được tiêm quá 4 ngày 
trước sinh nhật đầu tiên. Cần tiêm 2 liều đối 
với học sinh Mẫu Giáo đến lớp 12. 

Thủy đậu (Chickenpox) 
Cần có giấy tờ của một nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe (bác sĩ, RN hoặc PA). 

 
 

1 hoặc 2 

Liều đầu tiên không được tiêm quá 4 ngày 
trước sinh nhật đầu tiên. Cần tiêm 2 liều cho 
trẻ vào Mẫu Giáo đến lớp 7. Cần tiêm 1 liều 
đối với học sinh lớp 8 đến lớp 12. 

Viêm gan B 
Học sinh nào chưa được tiêm 3 
liều vaccine Viêm gan B trước 
ngày 7/1/2009 phải tuân thủ 
thời gian giãn cách tối thiểu 
theo khuyến cáo của Ủy Ban 
Cố Vấn về Các Hoạt Động 
Chủng Ngừa (ACIP) 

 

 
 
 
 
 
3 

Liều thứ hai phải được tiêm ít nhất 4 tuần sau 
liều đầu tiên. Liều thứ ba phải được tiêm ít nhất 
16 tuần sau liều thứ nhất và ít nhất 8 tuần sau 
liều thứ hai. Liều cuối cùng phải được tiêm 
không sớm hơn 24 tuần (6 tháng) tuổi. Một loạt 
2 liều là chấp nhận được đối với độ tuổi 11-15 
tuổi. 2 liều chỉ có thể được chấp nhận khi sử 
dụng vaccine được duyệt cho loạt 2 liều cùng 
với giấy tờ thích hợp (tên vaccine, liều lượng, 
ngày tháng, và thời gian giãn cách). 

 

SỐ LIỀU TỐI THIỂU BẮT BUỘC ĐỂ CÓ CHỨNG NHẬN CHỦNG NGỪA ĐƯỢC KHUYẾN CÁO ĐỂ BẢO VỆ HIỆU QUẢ NHẤT 
Mẫu Giáo đến Lớp 12, 2014-15 Bắt Buộc Để Đi Học. CHỐNG LẠI CÁC BỆNH CÓ THỂ PHÒNG NGỪA 
BẰNG VACCINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đối với các loại vaccine BẮT BUỘC: Xét nghiệm thí nghiệm cho biết miễn dịch là 
giấy tờ được chấp nhận. 

 
Quý vị phải cung cấp một trong các giấy tờ sau đây cho trường của con mình 
để tuân thủ điều luật này: 
1. Giấy Xác Nhận Chủng Ngừa đã điền, xác nhận rằng học sinh đã được chủng ngừa 

tối thiểu. 
2. Nếu Giấy Xác Nhận Chủng Ngừa không được cập nhật, phụ huynh, người giám 

hộ, hoặc học sinh đã được công nhận quyền tự do có 14 ngày sau khi có thông 
báo trực tiếp để cung cấp giấy tờ chứng minh rằng đợt chủng ngừa bắt buộc tiếp 
theo đã được tiến hành, và nộp một kế hoạch bằng văn bản để hoàn tất thêm bất 
kỳ đợt chủng ngừa bắt buộc nào. Nếu kế hoạch đó không được hoàn tất, học sinh 
sẽ bị đuổi học hoặc đình chỉ vì không tuân thủ quy định. Trường hợp ngoại lệ đối 
với quy định này là do thiếu vaccine. 

3. Bản Miễn Áp Dụng Luật Chủng Ngừa - Giấy Chứng Nhận Chủng Ngừa của Sở Y Tế 
và Môi Trường Colorado: 

a) giấy xác nhận y tế miễn áp dụng của bác sĩ cho biết điều kiện thể chất của học 
sinh khiến cho việc chủng ngừa sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc sức 
khỏe của học sinh hoặc được chống chỉ định y tế khác; hoặc 

b) giấy xác nhận tôn giáo miễn áp dụng có chữ ký của phụ huynh, người giám hộ, 
hoặc học sinh đã được công nhận quyền tự do cho biết học sinh tuân theo tín 
ngưỡng tôn giáo không cho phép chủng ngừa; hoặc 

c) giấy xác nhận cá nhân miễn áp dụng có chữ ký của phụ huynh, người giám hộ, 
hoặc học sinh đã được công nhận quyền tự do cho biết học sinh tuân theo niềm 
tin cá nhân không cho phép chủng ngừa; 

 
Các yêu cầu về chủng ngừa sẽ được thực thi nghiêm ngặt đối với mọi học sinh. Học sinh nào không đáp ứng các tiêu chuẩn này sẽ không 
được nhập học theo các Quy Chế Đã Sửa Đổi của Colorado 25-4-902. 
Hãy gọi điện để biết vaccine miễn phí hoặc chi phí thấp tại Đường Dây Sức Khỏe Gia Đình qua số 303-692-2229  
hoặc 1-800-688-7777 

VACCINE Số Liều 
Mẫu Giáo - Lớp 12 (5-18 Tuổi) Các 
loại vaccine được tiêm ≤ 4 ngày 
trước tuổi tối thiểu là có giá trị 

Bệnh cúm (Cúm) 1 đến 2 

2 liều ban đầu nếu dưới 9 tuổi với 
thời gian giãn cách tối thiểu là 28 
ngày giữa các liều, sau đó 1 liều mỗi 
năm. Khuyến cáo đối với trẻ từ 6 
tháng tuổi trở lên. 

Viêm Màng Não Do Cầu 
Khuẩn (MCV) 1 đến 2 Thanh thiếu niên 11-18 tuổi 

Virut Gây U Nhú Ở 
Người (HPV) 3 Thanh thiếu niên 11-18 tuổi. 

Viêm gan A (Hep A) 2 Tất cả trẻ em từ 1 tuổi trở 


